
Nam Nữ
Đơn vị dự 

tuyển
Vị trí dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử 

dụng được 

ngoại ngữ là 

Tiếng Anh 

Bậc 2

1 Nguyễn Thị Kiều Anh 24/12/1994

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

2 Trần Thị Phương Anh 02/03/1994

Mỹ Châu - 

Phù Mỹ - 

Bình Định

Khoa Y học 

cổ truyền - 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Vật lý 

trị liệu và Phục hồi 

chức năng; Vật lý trị 

liệu; Phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật 

y hạng 

III

V.08.07.18 x x

3 Nguyễn Thị Biên 10/08/1986

Hoài Mỹ - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Gây 

mê hồi sức

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

4 Dương Lê Tuấn Cương 26/11/1995

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Gây 

mê hồi sức

Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành Gây mê 

hồi sức

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Phụ lục

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

TẠI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2022

Tham dự đánh giá kỹ 

năng tin học và ngoại ngữ 

tại Vòng 2
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5 Nguyễn Thị Hương Dân 20/09/1998

Hoài Thanh - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản 

lý Nhà nước, Quản lý 

Hành chính.

Chuyên 

viên
01.003 x x

6 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 16/01/1992

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

7 Lâm Thị Mỹ Hạnh 18/08/1995

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Vật tư 

- Trang thiết 

bị y tế

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Tin 

học; Điện tử tin học; 

Khoa học máy tính; 

Truyền thông và mạng 

máy tính; Công nghệ 

thông tin; An toàn 

thông tin; Kỹ thuật 

điện tử, truyền thông

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14
Miễn đánh 

giá
x

Dự tuyển 

vào chức 

danh 

nghề 

nghiệp là 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

8 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/08/1992

Hoài Mỹ - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản 

lý Nhà nước, Quản lý 

Hành chính.

Chuyên 

viên
01.003 x x

9 Nguyễn Thị Hân 22/04/1990

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ - 

Bình Định

Khoa Truyền 

Nhiễm

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x
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10 Lê Nguyễn Như Hậu 25/02/1995

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Vật tư 

- Trang thiết 

bị y tế

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Tin 

học; Điện tử tin học; 

Khoa học máy tính; 

Truyền thông và mạng 

máy tính; Công nghệ 

thông tin; An toàn 

thông tin; Kỹ thuật 

điện tử, truyền thông

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14
Miễn đánh 

giá
x

Dự tuyển 

vào chức 

danh 

nghề 

nghiệp là 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

11 Đặng Thị Kim Huệ 22/08/1997

Ân Phong - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

12 Nguyễn Thị Huệ 06/08/1998

Hoài Hảo - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Khoa Gây 

mê hồi sức

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

13 Đặng Thị Hồng Khương 06/08/1994

Ngô Mây - 

Quy Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học Luật
Chuyên 

viên
01.003 x x

14 Đỗ Thị Thu Lan 19/03/1998

Hoài Thanh - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Kế 

toán, Tài chính

Kế toán 

viên
06.031 x x

15 Huỳnh Mỹ Lệ 03/07/1999

Hoài Thanh 

Tây - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x
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16 Trần Thị Mỹ Liên 16/05/1998

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

17 Đặng Trương Hoài Linh 27/08/1998

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

18 Huỳnh Thị Thùy Linh 02/07/1996

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Gây 

mê hồi sức

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

19 Hoàng Nguyễn Ánh Linh 10/10/1999

Mỹ Thắng - 

Phù Mỹ - 

Bình Định

Phòng Điều 

dưỡng

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

20 Đào Thị Thùy Linh 31/10/1998

Hoài Thanh - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học Luật
Chuyên 

viên
01.003 x x

21 Trần Nguyễn Phương Mai 10/11/1999

Hoài Thanh - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

22 Trần Thị Trà My 04/05/1997

Ân Mỹ - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

23 Huỳnh Kiều My 21/10/1996

Hoài Thanh 

Tây - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x
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24 Đặng Thị Ni 10/01/1990

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Điều 

dưỡng

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

25 Nguyễn Thị Mỹ Nương 15/06/1984

Hoài Châu 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Con 

thương 

binh

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Kế 

toán, Tài chính

Kế toán 

viên
06.031 x x

26 Nguyễn Thị Bích Nga 18/04/1993

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản 

lý Nhà nước, Quản lý 

Hành chính.

Chuyên 

viên
01.003 x x

27 Huỳnh Thị Ngàn 10/08/1989

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Điều 

dưỡng

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

28 Nguyễn Thị Kiều Oanh 10/07/1999

Hoài Châu 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học Luật
Chuyên 

viên
01.003 x x

29 Nguyễn Lê Hữu Phúc 12/02/1993

Ngô Mây - 

Quy Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

30 Nguyễn Thị Mai Phương 28/03/1995

Hoài Thanh - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Nội 

Tim mạch - 

Lão khoa

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x
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31 Đặng Thị Phượng 17/04/1990

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Nội 

Tim mạch - 

Lão khoa

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

32 Nguyễn Thị Phượng 13/04/1999

Buôn Păn 

Lăm Tân 

Lập - Buôn 

Mê Thuột - 

Đak Lak

Phòng Điều 

dưỡng

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

33 Nguyễn Thanh Quý 03/11/1998

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Nội 

Tim mạch - 

Lão khoa

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

34 Nguyễn Thị Linh Quyên 08/03/1999

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

35 Nguyễn Như Sa 20/08/2000

Ân Mỹ - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Khoa Gây 

mê hồi sức

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

36 Nguyễn Ngọc Sơn 10/07/1999

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Hồi 

sức cấp cứu

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

37 Trịnh Thị Sương 13/03/1993

Hoài Đức - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Nội 

Tim mạch - 

Lão khoa

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

38 Bùi Thị Diễm Sương 22/09/1996

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Điều 

dưỡng

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x
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tại Vòng 2

39 Hồ Tây 20/04/1995

Tam Quan 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Khoa Y học 

cổ truyền - 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Vật lý 

trị liệu và Phục hồi 

chức năng; Vật lý trị 

liệu; Phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật 

y hạng 

III

V.08.07.18 x x

40 Lê Văn Tình 25/07/1991

Hoài Phú - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Con của 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x
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tại Vòng 2

41 Đào Duy Tuấn 10/11/1988

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Tốt 

nghiệp 

đào tạo 

chỉ huy 

trưởng 

Ban chỉ 

huy quân 

sự cấp xã 

ngành 

quân sự 

cơ sở 

được 

phong 

quân hàm 

sĩ quan 

dự bị đã 

đăng ký 

ngạch sĩ 

quan dự 

bị

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học Luật
Chuyên 

viên
01.003 x x

42 Bùi Quang Tuyên 17/06/1999

Đập Đá - An 

Nhơn - Bình 

Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học Luật
Chuyên 

viên
01.003 x x

43 Phạm Ngọc Thành 01/06/1978

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Con 

thương 

binh 61%

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản 

lý Nhà nước, Quản lý 

Hành chính.

Chuyên 

viên
01.003 x x
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Nam Nữ
Đơn vị dự 

tuyển
Vị trí dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử 

dụng được 

ngoại ngữ là 

Tiếng Anh 

Bậc 2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ 

năng tin học và ngoại ngữ 

tại Vòng 2

44 Trương Văn Thạnh 11/10/1988

Tam Quan 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Khoa Gây 

mê hồi sức

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

45 Hồ Thu Thảo 05/01/1992

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

46 Huỳnh Công Thịnh 03/05/1997

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Vật tư 

- Trang thiết 

bị y tế

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Tin 

học; Điện tử tin học; 

Khoa học máy tính; 

Truyền thông và mạng 

máy tính; Công nghệ 

thông tin; An toàn 

thông tin; Kỹ thuật 

điện tử, truyền thông

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14
Miễn đánh 

giá
x

Dự tuyển 

vào chức 

danh 

nghề 

nghiệp là 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

47 Đỗ Thị Thu Thủy 08/03/1988

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Truyền 

Nhiễm

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

48 Huỳnh Thị Thương 29/03/2000

Hoài Mỹ - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Truyền 

Nhiễm

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 x x

49 Phạm Thị Lan Trinh 04/09/1999

An Hòa - 

An Lão - 

Bình Định

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản 

lý Nhà nước, Quản lý 

Hành chính.

Chuyên 

viên
01.003 x x
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Nam Nữ
Đơn vị dự 

tuyển
Vị trí dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử 

dụng được 

ngoại ngữ là 

Tiếng Anh 

Bậc 2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ 

năng tin học và ngoại ngữ 

tại Vòng 2

50 Trần Thị Trúc 20/10/1986

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Kế 

toán, Tài chính

Kế toán 

viên
06.031 x x

51 Nguyễn Đức Trung 20/08/1983

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Kế 

toán, Tài chính

Kế toán 

viên
06.031 x x

52 Võ Nhị Uyên 26/09/1998

Hoài Mỹ - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 x x

53 Đỗ Phú Vinh 08/07/1985

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Phòng Vật tư 

- Trang thiết 

bị y tế

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Tin 

học; Điện tử tin học; 

Khoa học máy tính; 

Truyền thông và mạng 

máy tính; Công nghệ 

thông tin; An toàn 

thông tin; Kỹ thuật 

điện tử, truyền thông

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14
Miễn đánh 

giá
x

Dự tuyển 

vào chức 

danh 

nghề 

nghiệp là 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

Danh sách này có 53 thí sinh thi ngoại ngữ; 49 thí sinh thi tin học./.
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